
TT Mã lớp HP Giảng viên Thứ Tiết SĐT Ghi chú

1 K22-GDTC1-01 Huỳnh Thái Hưng Hai 1-2 0905027827

2 K22-GDTC1-02 Huỳnh Thái Hưng Hai 3-4 0905027827

3 K22-GDTC1-03 Trần Ngọc Tú Hai 1-2 0948484786

4 K22-GDTC1-04 Trần Ngọc Tú Hai 3-4 0948484786

5 K22-GDTC1-05 Trần Ngọc Tú Hai 7-8 0948484786

6 K22-GDTC1-06 Trần Ngọc Tú Hai 9-10 0948484786

7 K22-GDTC1-07 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung Hai 7-8 0973669758

8 K22-GDTC1-08 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung Hai 9-10 0973669758

9 K22-GDTC1-09 Trần Ngọc Hùng Hai 7-8 0905028927

10 K22-GDTC1-10 Trần Ngọc Hùng Hai 9-10 0905028927

11 K22-GDTC1-11 Nguyễn Hữu Lực Ba 1-2 0905151155

12 K22-GDTC1-12 Nguyễn Hữu Lực Ba 3-4 0905151155

13 K22-GDTC1-13 Trần Lê Nhật Quang Ba 1-2 0905122887

14 K22-GDTC1-14 Trần Lê Nhật Quang Ba 3-4 0905122887

15 K22-GDTC1-15 Trần Ngọc Tú Ba 1-2 0948484786

16 K22-GDTC1-16 Trần Ngọc Tú Ba 3-4 0948484786

17 K22-GDTC1-17 Trần Ngọc Tú Ba 7-8 0948484786

18 K22-GDTC1-18 Trần Ngọc Tú Ba 9-10 0948484786

19 K22-GDTC1-19 Võ Văn Dũng Ba 7-8 0905572584

20 K22-GDTC1-20 Võ Văn Dũng Ba 9-10 0905572584

21 K22-GDTC1-21 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung Ba 7-8 0973669758

22 K22-GDTC1-22 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung Ba 9-10 0973669758

23 K22-GDTC1-23 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung Tư 1-2 0973669758

24 K22-GDTC1-24 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung Tư 3-4 0973669758

25 K22-GDTC1-25 Võ Văn Dũng Tư 1-2 0905572584

26 K22-GDTC1-26 Võ Văn Dũng Tư 3-4 0905572584

27 K22-GDTC1-27 Huỳnh Thái Hưng Tư 1-2 0905027827

28 K22-GDTC1-28 Huỳnh Thái Hưng Tư 3-4 0905027827

29 K22-GDTC1-29 Trần Ngọc Tú Tư 7-8 0948484786

30 K22-GDTC1-30 Trần Ngọc Tú Tư 9-10 0948484786

31 K22-GDTC1-31 Huỳnh Thái Hưng Tư 7-8 0905027827

32 K22-GDTC1-32 Huỳnh Thái Hưng Tư 9-10 0905027827

33 K22-GDTC1-33 Võ Văn Dũng Tư 7-8 0905572584

34 K22-GDTC1-34 Võ Văn Dũng Tư 9-10 0905572584

35 K22-GDTC1-35 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung Năm 1-2 0973669758

36 K22-GDTC1-36 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung Năm 3-4 0973669758
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37 K22-GDTC1-37 Võ Văn Dũng Năm 1-2 0905572584

38 K22-GDTC1-38 Võ Văn Dũng Năm 3-4 0905572584

39 K22-GDTC1-39 Huỳnh Thái Hưng Năm 1-2 0905027827

40 K22-GDTC1-40 Huỳnh Thái Hưng Năm 3-4 0905027827

41 K22-GDTC1-41 Trần Ngọc Tú Năm 7-8 0948484786

42 K22-GDTC1-42 Trần Ngọc Tú Năm 9-10 0948484786

43 K22-GDTC1-43 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung Năm 7-8 0973669758

44 K22-GDTC1-44 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung Năm 9-10 0973669758

45 K22-GDTC1-45 Trần Lê Nhật Quang Năm 7-8 0905122887

46 K22-GDTC1-46 Trần Lê Nhật Quang Năm 9-10 0905122887

47 K22-GDTC1-47 Võ Văn Dũng Sáu 1-2 0905572584

48 K22-GDTC1-48 Võ Văn Dũng Sáu 3-4 0905572584

49 K22-GDTC1-49 Trần Thị Vi Vân Sáu 1-2 0932565404

50 K22-GDTC1-50 Trần Thị Vi Vân Sáu 3-4 0932565404

51 K22-GDTC1-51 Huỳnh Thái Hưng Sáu 1-2 0905027827

52 K22-GDTC1-52 Huỳnh Thái Hưng Sáu 3-4 0905027827

53 K22-GDTC1-53 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung Sáu 1-2 0973669758

54 K22-GDTC1-54 Nguyễn Ngọc Quỳnh Dung Sáu 3-4 0973669758

55 K22-GDTC1-55 Trần Ngọc Tú Sáu 7-8 0948484786

56 K22-GDTC1-56 Trần Ngọc Tú Sáu 9-10 0948484786

57 K22-GDTC1-57 Trần Minh Thế Sáu 7-8 0972726738

58 K22-GDTC1-58 Trần Minh Thế Sáu 9-10 0972726738

59 K22-GDTC1-65 Phạm Đức Hòa Hai 1-2 0905750705

60 K22-GDTC1-66 Phạm Đức Hòa Hai 3-4 0905750705

Danh sách có 60 lớp./.


